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I. (0,5 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm.  

1. C   2. D 

II. (0,5 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm.  

3. D   4. A 

III. (2,0 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm. 

5. C   6. B   7. A   8. C   

9. B   10. C   11. C   12. B 

IV. (0,5 điểm) Cấu tạo đúng mỗi từ cho 0,25 điểm. 

13. harmful  14. contribution  

V. (1,5 điểm) Biến đổi đúng mỗi động từ cho 0,25 điểm. 

15. played  16. was cooking 17. would buy   

18. waiting  19. are having 20. to join 

VI. (0,5 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm. 

 21. C   22. B 

VII. (1,25 điểm) Điền đúng mỗi từ cho 0,25 điểm. 

23. but      24. standing  25. heavy   

26. believe  27. river        

VIII. (0,75 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm. 

 28. A   29. B   30. C 

IX. (0,75 điểm) Chọn đúng mỗi phương án cho 0,25 điểm. 

       31. B   32. B   33. D 

X. (1,25 điểm) Viết đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. 

34. Despite studying hard, he failed the exam. 

35. If you do not/ don’t stop smoking, you will suffer from serious health   

problems. 

36. I wish I had a smartphone. 

37. Because she was ill, she couldn't go to school yesterday. 

38. Living in the city is more convenient than living in the remote area. 

XI. (0,5 điểm) Viết đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. 

39. They suggest going out for dinner /to have dinner tonight. 

40. In the 1970s, skateboarding became (very/ more) popular. 

---- THE END ---- 
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